
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THANH TRÌ

TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN

Thứ Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 7A7 7A8 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 8A7 8A8 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 9A7 9A8

Tiết 1
HĐTN-

Quỳnh(V)

HĐTN-

Dung(S)

HĐTN-

Giang(L)
HĐTN-Sen

HĐTN-

H.Trang

HĐTN-

Chinh(H)

HĐTN-

Ngọc(L)

HĐTN-

Dương(L)

HĐTN-

Dung(T)

HĐTN-

Hiểu

HĐTN-

Thủy

HĐTN-

Xuân(A)

HĐTN-

Chinh(S)

HĐTN-

K.Hương

HĐTN-

X.Dương

HĐTN-

Long
HĐTN-Mai

HĐTN-

G.Trang

HĐTN-

Bích(S)

HĐTN-

B.Huyền

HĐTN-

Nhàn
HĐTN-Dư

HĐTN-

Chinh(T)

HĐTN-

Sơn(T)

Chào cờ-

Xuân(Đ)

Chào cờ-

Xuyên

Chào cờ-

Bích(V)

Chào cờ-

Lan

Chào cờ-

Hiền

Chào cờ-

Ngô Huyền

Chào cờ-

Tr.Huyền

Chào cờ-

Bình

Tiết 2 Sử-T.Linh
N.Ngữ-

Nhàn
Văn-Sen

Toán-

L.Giang

Toán-

Tr.Huyền

HĐTN-

Chinh(H)

GDTC-Ngô 

Huyền
Địa-T.Tâm

Toán-

Dung(T)

GDĐP-

Quỳnh(S)

GDCD-

T.Thanh

N.Ngữ-

Xuân(A)
CN-Q.Anh

Văn-

K.Hương

Toán-

X.Dương
Toán-Hằng

Toán-

Chinh(T)

KHTN3-

Bích(S)
Sử-Lợi

KHTN3-

Dung(S)
Văn-Long

KHTN1-

Giang(L)

GDĐP-

Xuyên

N.Ngữ-

G.Trang

Văn-

H.Trang
Nhạc-Mến Toán-Dư

Sử-

Chinh(S)
Văn-Hiền

Văn TC-

B.Huyền
Sử-Mai

Lý-

Ngọc(L)

Tiết 3
Toán-

X.Dương

KHTN1-

Giang(L)
Sử-T.Linh

GDTC-

Lâm

GDCD-

Quỳnh(V)

Sử-

Quỳnh(S)

Văn-

T.Thanh

GDTC-Ngô 

Huyền

Toán-

Dung(T)
Địa-T.Tâm

HĐTN-

Thủy
Tin-Hằng

Văn-

Bích(V)
Địa-Sen

N.Ngữ-

G.Trang

N.Ngữ-

D.Linh

KHTN1-

Dương(L)

Địa-

Xuân(Đ)

GDCD-

K.Hương

Toán-

Sơn(T)
Văn-Long Toán-Dư

KHTN3-

Dung(S)

Văn-Thu 

Huyền

Sử-

Chinh(S)
Hóa-Quyền

N.Ngữ-

Xuân(A)
Văn-Lan Văn-Hiền Lý-Hiểu Nhạc-Mến Văn-Bình

Tiết 4 Địa-T.Tâm GDĐP-Lợi CN-Hoa
N.Ngữ-

Q.Anh

Văn-

H.Trang
Văn-Mai

KHTN1-

Ngọc(L)
Văn-Lan

KHTN3-

Bích(S)

KHTN1-

Hiểu

Văn-

B.Huyền
Văn-Xuyên

KHTN3-

Trang(S)
Toán-Hằng

KHTN1-

Hậu

KHTN1-

Dương(L)

GDCD-

K.Hương

GDTC-

Lâm
Văn-Bình

Toán-

Sơn(T)

N.Ngữ-

Nhàn
Toán-Dư

Toán-

Chinh(T)

Địa-

Xuân(Đ)
Hóa-Quyền

Sinh-

Dung(S)

Văn-

Bích(V)
CN-Oanh Nhạc-Mến

TD-Ngô 

Huyền
Văn-Long

N.Ngữ-

G.Trang

Tiết 5
N.Ngữ-

Q.Anh
Địa-T.Tâm

KHTN3-

Dung(S)

KHTN1-

Ngọc(L)

Văn-

H.Trang
Văn-Mai

N.Ngữ-

G.Trang
Văn-Lan

Mỹ thuật-

Hoa
Văn-Hiền

Toán-

X.Dương

KHTN1-

Hậu

N.Ngữ-

D.Linh
Toán-Hằng

KHTN3-

Trang(S)

GDCD-

T.Thanh
Sử-Lợi

Văn-

Bích(V)

KHTN1-

Dương(L)

GDĐP-

T.Linh

KHTN1-

Giang(L)

Địa-

Xuân(Đ)

Toán-

Chinh(T)

Sử-

Chinh(S)
Nhạc-Mến

N.Ngữ-

Nhàn
Sinh-Quyền

N.Ngữ-

Xuân(A)
Địa-Sen

Văn-

B.Huyền
Văn-Long CN-Oanh

Tiết 1
GDTC-

Lâm

N.Ngữ-

Nhàn

Toán-

K.Dung
Văn-Sen Địa-T.Tâm

Mỹ thuật-

Q.Sơn

KHTN3-

Chinh(H)

GDCD-

Quỳnh(V)
Văn-Bình

GDTC-

Loan

N.Ngữ-

Thủy

KHTN1-

Hậu

KHTN3-

Trang(S)
Toán-Hằng Sử-Lợi

Nhạc-

Nhung

N.Ngữ-Lan 

Anh

N.Ngữ-

G.Trang

Địa-

Xuân(Đ)

GDTC-

Thông

Tin-

X.Dương
Toán-Dư

GDCD-

K.Hương

HĐTN-

Sơn(T)

Văn TC-

H.Trang

Toán-

V.Anh
Nhạc-Mến

Lý-

Giang(L)

Toán-

Chinh(T)

Sinh-

Bích(S)
Sử-Mai

Toán TC-

Dung(T)

Tiết 2
KHTN3-Lê 

Huyền

Văn-

K.Hương

GDTC-

Lâm

GDCD-

Quỳnh(V)

N.Ngữ-

Thủy

Tin-

K.Dung
Toán-Ninh

N.Ngữ-

G.Trang

GDTC-

Loan

N.Ngữ-Lan 

Anh

KHTN1-

Ngọc(L)
Địa-T.Tâm Tin-Hằng

KHTN3-

Trang(S)
Văn-Kiều

Mỹ thuật-

Q.Sơn

Địa-

Xuân(Đ)

KHTN1-

Dương(L)
Nhạc-Mến

Toán-

Sơn(T)

HĐTN-

Nhàn

GDTC-

Thông

Toán-

Chinh(T)
CN-Hậu

Sinh-

Dung(S)
Văn-Xuyên

Toán TC-

Dư
Văn-Lan Sử-Mai

Toán-

V.Anh

Toán TC-

Tr.Huyền

Toán-

Dung(T)

Tiết 3
Nhạc-

Nhung

KHTN3-

Dung(S)
GDĐP-Lợi

KHTN3-Lê 

Huyền

Văn-

H.Trang

KHTN3-

Chinh(H)

Sử-

Quỳnh(S)

Toán-

Tr.Huyền

GDCD-

T.Thanh
Tin-Hằng

Toán-

X.Dương

N.Ngữ-

Xuân(A)

KHTN1-

Hậu

Văn-

K.Hương
Văn-Kiều

GDTC-

Lâm
Nhạc-Mến

GDĐP-

T.Linh

KHTN3-

Bích(S)

KHTN1-

Giang(L)
Văn-Long HĐTN-Dư

GDTC-

Thông
Tin-Sơn(T)

N.Ngữ-

Nhàn

Lý-

Dương(L)
Địa-Sen Văn-Lan

Văn TC-

Hiền

Toán-

V.Anh

N.Ngữ-Lan 

Anh

GDCD-

Bình

Tiết 4
Văn-

Quỳnh(V)

GDTC-

Lâm
Nhạc-Mến Sử-T.Linh

Mỹ thuật-

Q.Sơn

Toán-

Dung(T)

Tin-

K.Dung

Toán-

Tr.Huyền

KHTN1-

Hậu

KHTN3-

Trang(S)
Địa-T.Tâm

Nhạc-

Nhung

GDTC-

Loan

Văn-

K.Hương

N.Ngữ-

G.Trang
Văn-Long

Toán-

Chinh(T)
Tin-Hằng

N.Ngữ-

Thủy

N.Ngữ-Lan 

Anh
Toán-Ninh

KHTN3-

Dung(S)

KHTN1-

Ngọc(L)

GDTC-

Thông

Văn-

H.Trang

Văn TC-

Xuyên

N.Ngữ-

Xuân(A)

Hóa-Lê 

Huyền

Sinh-

Bích(S)
Địa-Sen

Địa-

Xuân(Đ)
Sử-Mai

Tiết 5
Văn-

Quỳnh(V)
Địa-T.Tâm

N.Ngữ-Lan 

Anh

Tin-

K.Dung

Toán-

Tr.Huyền

Toán-

Dung(T)

Văn-

T.Thanh

Sử-

Quỳnh(S)

Toán-

Chinh(T)
Toán-Dư

GDĐP-

T.Linh

KHTN3-

Dung(S)

Địa-

Xuân(Đ)
Văn-Lan Nhạc-Mến

GDĐP-

Xuyên
Toán-Ninh

N.Ngữ-

Nhàn

Hóa-Lê 

Huyền
Toán-Thu

GDCD-

Hiền

N.Ngữ-

Thủy
Văn-Long Địa-Sen

Tiết 1
Văn-

Quỳnh(V)

Tin-

K.Dung

Mỹ thuật-

Q.Sơn
Văn-Sen Nhạc-Mến

KHTN3-

Chinh(H)

GDTC-Ngô 

Huyền

Nhạc-

Nhung
CN-Hoa Sử-T.Linh

Toán-

X.Dương

Toán-

Sơn(T)

Văn-

Bích(V)

N.Ngữ-

D.Linh
Văn-Kiều Sử-Lợi

N.Ngữ-Lan 

Anh
Toán-Dư

HĐTN-

Bích(S)

Văn-

B.Huyền
CN-Oanh

GDTC-

Thông
CN-Hậu

Văn-Thu 

Huyền

Sử-

Chinh(S)
Hóa-Quyền TD-Loan

Văn TC-

Lan
Lý-Hiểu

Toán TC-

V.Anh

GDCD-

Hiền
Sử-Mai

Tiết 2
HĐTN-

Quỳnh(V)

Nhạc-

Nhung

N.Ngữ-Lan 

Anh
Văn-Sen

KHTN3-Lê 

Huyền
CN-Hoa

KHTN3-

Chinh(H)

GDĐP-

Kiều
Sử-T.Linh

HĐTN-

Hiểu

Toán-

X.Dương

Mỹ thuật-

Q.Sơn

Sử-

Chinh(S)

GDCD-

T.Thanh

KHTN3-

Trang(S)

KHTN3-

Quyền
CN-Oanh Toán-Dư Toán-Ninh

HĐTN-

B.Huyền

KHTN1-

Giang(L)
CN-Hậu Sử-Lợi

Văn-Thu 

Huyền
GDCD-Lan

GDCD-

Hiền

Văn-

Bích(V)
TD-Loan

TD-Ngô 

Huyền
Nhạc-Mến Văn-Long

Sinh-

Bích(S)

Tiết 3
KHTN1-

Hậu
Sử-T.Linh

Toán-

K.Dung

KHTN3-Lê 

Huyền
CN-Hoa

Sử-

Quỳnh(S)

GDĐP-

Kiều

Toán-

Tr.Huyền

Toán-

Dung(T)

Toán-

V.Anh

KHTN3-

Trang(S)

GDCD-

T.Thanh

GDTC-

Loan

Nhạc-

Nhung
Địa-Sen

HĐTN-

Long
Văn-Mai

KHTN1-

Dương(L)

N.Ngữ-

Thủy

N.Ngữ-Lan 

Anh
Toán-Ninh

GDĐP-

Xuyên

Văn-

H.Trang

Toán-

Sơn(T)
TD-Thông CN-Oanh

Văn TC-

Bích(V)
Sinh-Quyền Văn-Hiền

Văn-

B.Huyền

TD-Ngô 

Huyền
Nhạc-Mến

Tiết 4
N.Ngữ-

Q.Anh

Toán-

K.Dung

KHTN1-

Giang(L)
HĐTN-Sen Sử-T.Linh

GDTC-Ngô 

Huyền

Sử-

Quỳnh(S)

KHTN3-Lê 

Huyền
Nhạc-Mến Văn-Hiền

Mỹ thuật-

Hoa

KHTN3-

Trang(S)

Toán-

V.Anh

KHTN1-

Hậu

GDCD-

T.Thanh
Văn-Long Văn-Mai

Văn-

Bích(V)

Tin-

X.Dương

Mỹ thuật-

Q.Sơn
Toán-Ninh

N.Ngữ-

Xuân(A)

Văn-

H.Trang

Toán-

Sơn(T)

Lý-

Dương(L)

Sử-

Chinh(S)
CN-Oanh Văn-Lan

N.Ngữ-

Thủy

Hóa-

Chinh(H)

Sinh-

Bích(S)

Toán-

Dung(T)

Tiết 5
KHTN3-Lê 

Huyền

Toán-

K.Dung
Văn-Sen

N.Ngữ-

Q.Anh

Văn-

H.Trang
Văn-Mai

Nhạc-

Nhung
CN-Hoa

KHTN1-

Hậu
Văn-Hiền

Văn-

B.Huyền

N.Ngữ-

Xuân(A)

Toán-

V.Anh

KHTN3-

Trang(S)

GDĐP-

T.Thanh
Văn-Long

GDĐP-

T.Linh
Nhạc-Mến

KHTN1-

Dương(L)

Tin-

X.Dương

Mỹ thuật-

Q.Sơn
Văn-Lan Tin-Sơn(T)

KHTN3-

Quyền
CN-Oanh Văn-Xuyên

Lý-

Giang(L)
Toán-Thu

Hóa-

Chinh(H)

N.Ngữ-

Thủy

Toán-

Tr.Huyền

Toán-

Dung(T)

Tiết 1
Mỹ thuật-

Hoa

Văn-

K.Hương
Văn-Sen Địa-T.Tâm

KHTN1-

Ngọc(L)

KHTN3-

Chinh(H)

N.Ngữ-

G.Trang

GDTC-Ngô 

Huyền

GDTC-

Loan

N.Ngữ-Lan 

Anh

Văn-

B.Huyền

KHTN3-

Trang(S)

Văn-

Bích(V)

N.Ngữ-

D.Linh

Toán-

X.Dương

KHTN1-

Dương(L)

GDTC-

Lâm
Sử-Lợi

Mỹ thuật-

Q.Sơn

Địa-

Xuân(Đ)

GDCD-

Long
Nhạc-Mến

GDTC-

Thông

Toán-

Sơn(T)
Toán-Ninh

Toán-

V.Anh
Toán-Dư GDCD-Lan

Toán TC-

Chinh(T)
Sử-Mai

Sinh-

Bích(S)
Văn-Bình

Tiết 2
KHTN3-Lê 

Huyền

KHTN3-

Dung(S)
Văn-Sen

Toán-

L.Giang

GDTC-

Lâm

N.Ngữ-

Nhàn

KHTN3-

Chinh(H)
Văn-Lan Văn-Bình

KHTN3-

Trang(S)

Văn-

B.Huyền

Toán-

Sơn(T)

Văn-

Bích(V)

HĐTN-

K.Hương

Toán-

X.Dương

GDĐP-

T.Thanh

Toán-

Chinh(T)

Mỹ thuật-

Q.Sơn

KHTN3-

Bích(S)

GDCD-

Long

GDTC-

Thông

Địa-

Xuân(Đ)
CN-Hậu Nhạc-Mến Toán-Ninh

Toán-

V.Anh
Toán-Dư

N.Ngữ-

Xuân(A)

TD-Ngô 

Huyền
CN-Oanh

Toán-

Tr.Huyền

Lý-

Ngọc(L)

Tiết 3 GDĐP-Lợi
N.Ngữ-

Nhàn

N.Ngữ-Lan 

Anh

Toán-

L.Giang
Địa-T.Tâm

KHTN1-

Dương(L)

Văn-

T.Thanh

KHTN3-Lê 

Huyền

Toán-

Dung(T)

Mỹ thuật-

Hoa

KHTN3-

Trang(S)
Sử-T.Linh

N.Ngữ-

D.Linh

GDTC-

Loan

HĐTN-

X.Dương

GDTC-

Lâm

KHTN3-

Chinh(H)
CN-Oanh

GDTC-

Thông

Văn-

B.Huyền
Văn-Long Tin-Sơn(T)

KHTN1-

Ngọc(L)

N.Ngữ-

G.Trang

Sinh-

Dung(S)

Địa-

Xuân(Đ)

Văn-

Bích(V)
Văn-Lan Sử-Mai

Sinh-

Bích(S)

Toán-

Tr.Huyền
Hóa-Quyền

Tiết 4
N.Ngữ-

Q.Anh

HĐTN-

Dung(S)
Địa-T.Tâm GDĐP-Lợi Sử-T.Linh

Toán-

Dung(T)

Văn-

T.Thanh

N.Ngữ-

G.Trang

N.Ngữ-Lan 

Anh
Nhạc-Mến

GDTC-

Loan

HĐTN-

Xuân(A)

Toán-

V.Anh

Mỹ thuật-

Q.Sơn

GDTC-

Lâm

KHTN3-

Quyền
Văn-Mai Toán-Dư Văn-Bình CN-Oanh Toán-Ninh Văn-Lan

Địa-

Xuân(Đ)

Mỹ thuật-

Hoa

Lý-

Dương(L)
TD-Thông

Hóa-Lê 

Huyền

Sử-

Chinh(S)

Toán-

Chinh(T)

Văn-

B.Huyền

Hóa-

Chinh(H)

TD-Ngô 

Huyền

Tiết 5
Toán-

X.Dương

Mỹ thuật-

Hoa
Sử-T.Linh

Mỹ thuật-

Q.Sơn

KHTN3-Lê 

Huyền
Văn-Mai Địa-T.Tâm

Toán-

Tr.Huyền
CN-Oanh

N.Ngữ-

G.Trang
Văn-Bình

Toán-

Sơn(T)

KHTN3-

Dung(S)
Văn-Lan

N.Ngữ-

Xuân(A)

KHTN1-

Ngọc(L)

Toán TC-

Ninh

Toán TC-

V.Anh

Sử-

Chinh(S)
Nhạc-Mến

Toán-

Chinh(T)

Văn-

B.Huyền

N.Ngữ-Lan 

Anh

Sinh-

Bích(S)

Tiết 1 Sử-T.Linh
Toán-

K.Dung
Địa-T.Tâm Nhạc-Mến

Toán-

Tr.Huyền

N.Ngữ-

Nhàn
CN-Hoa

Sử-

Quỳnh(S)

HĐTN-

Dung(T)
Văn-Hiền

N.Ngữ-

Thủy

Toán-

Sơn(T)

HĐTN-

Chinh(S)

GDTC-

Loan

GDTC-

Lâm
Toán-Hằng

N.Ngữ-Lan 

Anh

KHTN3-

Bích(S)
CN-Oanh

Văn-

B.Huyền

GDĐP-

Xuyên

GDCD-

K.Hương

Toán-

Chinh(T)

Địa-

Xuân(Đ)

Văn-

H.Trang

Toán-

V.Anh

Lý-

Giang(L)

Toán TC-

Thu
Lý-Hiểu Sử-Mai

Lý-

Ngọc(L)

N.Ngữ-

G.Trang

Tiết 2
GDCD-

Quỳnh(V)

GDTC-

Lâm

KHTN3-

Dung(S)
Sử-T.Linh

Toán-

Tr.Huyền
Nhạc-Mến Toán-Ninh Địa-T.Tâm

N.Ngữ-Lan 

Anh

GDCD-

T.Thanh

GDĐP-

Quỳnh(S)

Toán-

Sơn(T)

Toán-

V.Anh
Toán-Hằng

N.Ngữ-

G.Trang

N.Ngữ-

D.Linh

Mỹ thuật-

Q.Sơn

GDCD-

Hiền

N.Ngữ-

Thủy

Văn-

B.Huyền
CN-Oanh Toán-Dư

HĐTN-

Chinh(T)

KHTN1-

Ngọc(L)

Địa-

Xuân(Đ)
Văn-Xuyên TD-Loan Toán-Thu

Sinh-

Bích(S)
Lý-Hiểu

Văn TC-

Long

Toán-

Dung(T)

Tiết 3
GDTC-

Lâm

GDCD-

Quỳnh(V)

HĐTN-

Giang(L)
CN-Hoa

HĐTN-

H.Trang

GDĐP-

Kiều
Toán-Ninh

Tin-

K.Dung

KHTN3-

Bích(S)

KHTN1-

Hiểu
Tin-Hằng

GDTC-

Loan

GDĐP-

T.Thanh

Văn-

K.Hương

Mỹ thuật-

Q.Sơn
Văn-Long HĐTN-Mai

HĐTN-

G.Trang

Địa-

Xuân(Đ)
Nhạc-Mến

N.Ngữ-

Nhàn

KHTN3-

Dung(S)

N.Ngữ-

Xuân(A)

Toán-

Sơn(T)
TD-Thông Văn-Xuyên

Sử-

Chinh(S)
Toán-Thu

N.Ngữ-

Thủy

Toán-

V.Anh

Toán-

Tr.Huyền

Văn TC-

Bình

Tiết 4 Địa-T.Tâm Sử-T.Linh
Toán-

K.Dung

GDTC-

Lâm

N.Ngữ-

Thủy

Toán-

Dung(T)

Mỹ thuật-

Q.Sơn
Văn-Lan

GDĐP-

Quỳnh(S)

Toán-

V.Anh
CN-Q.Anh Văn-Xuyên

GDCD-

T.Thanh

N.Ngữ-

D.Linh
Văn-Kiều Tin-Hằng Văn-Mai

Văn-

Bích(V)
Toán-Ninh

GDTC-

Thông

KHTN3-

Dung(S)

N.Ngữ-

Xuân(A)

Văn-

H.Trang

KHTN3-

Quyền

N.Ngữ-

Nhàn

Sử-

Chinh(S)
Toán-Dư TD-Loan Văn-Hiền

Văn-

B.Huyền
Văn-Long Văn-Bình

Tiết 5
HĐTN-

Quỳnh(V)

KHTN3-

Dung(S)

Toán-

K.Dung

N.Ngữ-

Q.Anh

GDĐP-

Kiều
Địa-T.Tâm

N.Ngữ-

G.Trang

Mỹ thuật-

Q.Sơn

HĐTN-

Dung(T)

HĐTN-

Hiểu
Sử-T.Linh

GDĐP-

Quỳnh(S)

HĐTN-

Chinh(S)

GDĐP-

T.Thanh
Tin-Hằng

HĐTN-

Long
HĐTN-Mai

Văn-

Bích(V)

HĐTN-

Bích(S)

HĐTN-

B.Huyền
Nhạc-Mến HĐTN-Dư

Địa-

Xuân(Đ)

HĐTN-

Sơn(T)
Toán-Ninh

N.Ngữ-

Nhàn
Sinh-Quyền

Sinh hoạt-

Lan

Sinh hoạt-

Hiền

N.Ngữ-

Thủy

Sinh hoạt-

Tr.Huyền
Văn-Bình

Tiết 1
Toán-

X.Dương

Toán-

K.Dung

GDCD-

Quỳnh(V)
Địa-T.Tâm

N.Ngữ-

Thủy

N.Ngữ-

Nhàn
Toán-Ninh

KHTN1-

Dương(L)
Văn-Bình

N.Ngữ-Lan 

Anh

KHTN1-

Ngọc(L)

GDTC-

Loan

KHTN1-

Hậu
CN-Q.Anh

Nhạc-

Nhung
Toán-Hằng

GDTC-

Lâm

Địa-

Xuân(Đ)

GDTC-

Thông
CN-Oanh Sử-Lợi

N.Ngữ-

Xuân(A)

Mỹ thuật-

Hoa

Văn-Thu 

Huyền

Văn-

H.Trang
Văn-Xuyên

Văn-

Bích(V)
Sinh-Quyền

Hóa-

Chinh(H)

Toán-

V.Anh

TD-Ngô 

Huyền

N.Ngữ-

G.Trang

Tiết 2
Toán-

X.Dương
CN-Hoa

KHTN3-

Dung(S)

KHTN3-Lê 

Huyền

Tin-

K.Dung
Địa-T.Tâm

GDCD-

Quỳnh(V)

N.Ngữ-

G.Trang
Văn-Bình

GDTC-

Loan

N.Ngữ-

Thủy
Văn-Xuyên

Nhạc-

Nhung
Sử-Lợi

KHTN1-

Hậu
Toán-Hằng

KHTN1-

Dương(L)

GDTC-

Lâm
Toán-Ninh

Địa-

Xuân(Đ)

N.Ngữ-

Nhàn

KHTN1-

Giang(L)

N.Ngữ-

Xuân(A)

GDCD-

K.Hương

Văn-

H.Trang
TD-Thông

Văn-

Bích(V)
Địa-Sen CN-Oanh

TD-Ngô 

Huyền

Hóa-

Chinh(H)
Hóa-Quyền

Tiết 3 CN-Hoa
Văn-

K.Hương

Tin-

K.Dung
Văn-Sen

GDTC-

Lâm

GDTC-Ngô 

Huyền
Địa-T.Tâm

KHTN3-Lê 

Huyền

N.Ngữ-Lan 

Anh

Toán-

V.Anh

Nhạc-

Nhung
Văn-Xuyên

Mỹ thuật-

Q.Sơn
Tin-Hằng CN-Q.Anh

N.Ngữ-

D.Linh

Địa-

Xuân(Đ)
CN-Oanh Toán-Ninh

KHTN1-

Giang(L)

GDTC-

Thông
CN-Hậu

KHTN3-

Dung(S)

N.Ngữ-

G.Trang

N.Ngữ-

Nhàn

Lý-

Dương(L)

GDCD-

Bích(V)

N.Ngữ-

Xuân(A)

N.Ngữ-

Thủy

Hóa-

Chinh(H)

Lý-

Ngọc(L)
Văn-Bình

Tiết 4
Tin-

K.Dung

Văn-

K.Hương

GDTC-

Lâm

Toán-

L.Giang

KHTN3-Lê 

Huyền

GDCD-

Quỳnh(V)

HĐTN-

Ngọc(L)

HĐTN-

Dương(L)
Tin-Hằng

Toán-

V.Anh

GDTC-

Loan
CN-Q.Anh Địa-T.Tâm

KHTN1-

Hậu

Toán-

X.Dương
Địa-Sen

KHTN3-

Chinh(H)

N.Ngữ-

G.Trang
Văn-Bình

N.Ngữ-Lan 

Anh

Địa-

Xuân(Đ)
Sử-Lợi

Văn-

H.Trang

GDTC-

Thông
Hóa-Quyền

Sinh-

Dung(S)

N.Ngữ-

Xuân(A)

Lý-

Giang(L)

Toán-

Chinh(T)

GDCD-

Hiền
CN-Oanh

TD-Ngô 

Huyền

Tiết 5
Văn-

Quỳnh(V)

HĐTN-

Dung(S)

HĐTN-

Giang(L)
HĐTN-Sen

HĐTN-

H.Trang

HĐTN-

Chinh(H)

HĐTN-

Ngọc(L)

HĐTN-

Dương(L)
Địa-T.Tâm CN-Hoa

HĐTN-

Thủy

HĐTN-

Xuân(A)

N.Ngữ-

D.Linh

HĐTN-

K.Hương

HĐTN-

X.Dương
CN-Q.Anh Tin-Hằng

HĐTN-

G.Trang
CN-Oanh Sử-Lợi

HĐTN-

Nhàn

Mỹ thuật-

Q.Sơn

HĐTN-

Chinh(T)
CN-Hậu

Sinh hoạt-

Xuân(Đ)

Sinh hoạt-

Xuyên

Sinh hoạt-

Bích(V)

Hóa-Lê 

Huyền
Văn-Hiền

Sinh hoạt-

Ngô Huyền

N.Ngữ-Lan 

Anh

Sinh hoạt-

Bình
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